
KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

OLYMPIC  30/4 NĂM 2015
TT Họ Tên Lớp TL Trường Môn Giải

1 Đào Đức BÌNH 11CT THPT Chuyên Lê Hồng Phong Toán chuyên HCV (Á KHOA)

2 Đặng Vũ Quang THỊNH 10CT THPT Chuyên Lê Hồng Phong Toán chuyên HC Vàng

3 Cao Chánh DƯƠNG 11CT THPT Nguyễn Thượng Hiền Toán không chuyên HC Vàng

4 Giang Minh HUY 11T2 THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Toán không chuyên HC Vàng

5 Nguyễn Đức TRUNG 10T1 THPT Nguyễn Hữu Cầu Toán không chuyên HC Vàng

6 Lê Minh ĐỨC 10CT THPT Nguyễn Thượng Hiền Toán không chuyên HC Vàng

7 Nguyễn Văn HÀ 11T1 THPT Võ Trường Toản Toán không chuyên HC Vàng

8 Trần Hương GIANG 10CT THPT Nguyễn Thượng Hiền Toán không chuyên HC Vàng

9 Huỳnh Thanh THÁI 11T2 THPT Nguyễn Thượng Hiền Toán không chuyên HC Bạc

10 Vương Phú THÀNH 11CT THPT Bùi Thị Xuân Toán không chuyên HC Bạc

11 Vũ Thị Kim TRANG 11T1 THPT Võ Trường Toản Toán không chuyên HC Đồng

12 Hồ Đắc QUÂN 10T2B THPT Nguyễn Khuyến Lý không chuyên HC Vàng

13 Nguyễn Thành CÔNG 11T1 THPT Nguyễn Công Trứ Lý không chuyên HC Bạc

14 Nguyễn Trần Bá THIÊN 11T6 THPT Tân Bình Lý không chuyên HC Bạc

15 Thái Hoàng MINH 10CT THPT Chuyên Lê Hồng Phong Hóa không chuyên HC Vàng

16 Nguyễn Bảo ANH 10CT THPT Nguyễn Thượng Hiền Hóa không chuyên HC Vàng

17 Phan Hoàng Thiên AN 10T3A Phổ Thông Năng Khiếu Hóa chuyên HC Đồng

18 Nguyễn Hồng QUANG 10T1 THPT Nguyễn Hữu Cầu Anh không chuyên HC Vàng

19 Đoàn Trường CHINH 10T1 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Địa HC Vàng

20 Phạm Thị TÂM 11T1 THPT Nguyễn Hữu Cầu Sử HC Vàng

21 Trần Công HUÂN 10T2A THPTNguyễn Thượng Hiền Tin không chuyên HC Bạc



22 Vũ Thụy KHUÊ 10T4A THPT Phú Nhuận Văn không chuyên HC Bạc

23 Đinh Thái DƯƠNG 10CT THPT Nguyễn Thượng Hiền Địa HC Bạc

24 Vũ Toàn THẮNG  11T1 Phổ Thông Năng Khiếu Sinh chuyên HC Bạc

25 Trần Yến NHI 11T2B THPT Vĩnh Lộc Sử HC Bạc

26 Trịnh Phi LONG 11T3A THPT Mạc Đĩnh Chi Hóa không chuyên HC Bạc

27 Nguyễn Nhựt Anh TÚ 11T1 THPT Nguyễn Công Trứ  Địa HC Đồng

28 Nguyễn Thị Ngọc THU 11T1 THPT Võ Trường Toản Anh không chuyên HC Đồng

29 Nguyễn Khánh Bảo KHANG 10T6 THPT Tây Thạnh Tin không chuyên HC Đồng




